
HOÀNG HẢI ĐÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ CĐT 17S

CHÍNH TRỊ 2

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

8.38.08.310.022/5/1999BìnhĐỗ Thanh03071710081

5.54.07.07.025/09/1999DũngĐặng Nguyễn Trung03071710142

7.77.08.010.028/11/1998HảiLê Ngọc03071710253

7.48.06.77.007/11/1999HuyTống Hoàng03071710334

7.16.07.710.025/03/1999LợiLê03071710435

5.75.06.75.020/07/1999SangNguyễn Thái03071710706

5.75.06.75.019/01/1999TâmNguyễn Thanh03071710747

6.05.07.36.025/7/1999TiênNguyễn Đồng03071710848

7.58.07.07.005/09/1999ĐạtVõ Thành03071711119

7.48.07.35.020/08/1999HiếuHồ Trung030717111810

8.28.08.010.008/08/1999KhôiBùI Thanh030717112911

7.16.07.710.030/03/1999NamPhan Dương030717114012

6.05.07.07.020/09/1999NamVũ Thành030717114113

7.47.07.310.022/05/1999NghĩaVõ Thành030717114514

6.35.07.77.004/08/1999NhânTrần Nguyễn Thành030717115015

8.69.07.710.013/11/1997NhẫnHồ Trọng030717115116

7.58.07.07.008/06/1999NhựtPhạm Minh030717115517

8.79.08.010.026/02/1999ViệtTrần Văn030717120018

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

HOÀNG HẢI ĐÔNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 11 tháng 06 năm 2019

0(0%)0(0%)3(16.7%)3(16.7%)8(44.4%)4(22.2%)0(0%)18(100%)Số lượng (Tỉ lệ)
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